
CÔNG TẮC CHÊNH ÁP 
DANFOSS RT260A
(017D002466)
Công tắc chênh áp DANFOSS RT260A – 017D002466:
Diff: 1,5 - 11,0bar; Chức năng reset: Auto; Độ kín: IP66;
Ứng dụng môi chất NH3: có.
Contact: 0982 67 24 67 - online@congnghieplanh.com

THÔNG SỐ CHI TIẾT CÔNG TẮC CHÊNH ÁP
DANFOSS RT260A – 017D002466

Trọng lượng tổng 1.28 kg

Trọng lượng tịnh 1 kg

EAN 5702428042819

Nhiệt độ môi trường tối đa
[°C]

70 °C

Nhiệt độ môi trường tối thiểu
[°C]

-50 °C

Nhiệt độ môi trường tối đa
[°F]

158 °F

Nhiệt độ môi trường tối thiểu
[°F]

-58 °F

Ứng dụng NH3 (amoniac) Có

Chứng nhận CCC
CE
EAC
KR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
CMIM
LLC CDC EURO-TYSK

Dung sai tiếp điểm [bar] 0.5 bar

https://congnghieplanh.com/
https://congnghieplanh.com/san-pham/chenh-ap-danfoss-rt260a-017d002466/


Chức năng tiếp điểm SPDT

Định mức tiếp điểm AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
AC3=4
A, 400 V
LR=28 A, 400 V

Chênh áp tối đa [bar] 11 bar

Chênh áp tối thiểu [bar] 1.5 bar

Chênh áp tối đa [MPa] 1.1 MPa

Chênh áp tối thiểu [MPa] 0.15 MPa

Chênh áp tối đa [psi] 159.5 psi

Chênh áp tối thiểu [psi] 21.8 psi

Kết nối điện. Male/Female Female

Kết nối điện Bắt vít

Kích thước kết nối điện 2xPg 13.5

Chuẩn kết nối điện DIN 40430

Chuẩn kỹ thuật điện EN 60947-4/-5

Đặc tính điện EN 60947 Mức độ ô nhiễm: 3
Xung điện định mức: 4 kV
Bảo vệ ngắn mạch,
cầu chì: 10A

Đặc tính dây EN 60947 Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2
Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2
Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2

Mức bảo vệ IP66

Áp suất test tối đa [bar] 47 bar

Áp suất test tối đa [psig] 681 psig

Áp suất làm việc tối đa [bar] 42 bar

Áp suất làm việc tối đa [psig] 609 psig

Ngưỡng hoạt động áp suất
thấp tối đa LP [bar]

31 bar

Ngưỡng hoạt động áp suất -1 bar



thấp tối thiểu LP [bar]

Ngưỡng hoạt động áp suất
thấp tối đa LP [psig]

450 psig

Ngưỡng hoạt động áp suất
thấp tối thiểu LP [psig]

-15 psig

Quy cách đóng gói Nhiều sản phẩm

Ghi chú kết nối áp suất Weld nipple d6.5/D10mm

Kích thước kết nối áp suất 3/8

Chuẩn kết nối áp suất ISO 228-1

Loại kết nối áp suất G

Áp suất Male/Female Male

Ngưỡng áp suất tối đa [bar] 31 bar

Ngưỡng áp tối thiểu [bar] -1 bar

Phụ kiện sản phẩm Phụ kiện chung,
Phụ kiện công tắc áp suất

Mô tả sản phẩm Công tắc áp suất chênh áp

Tên dòng sản phẩm RT

Nhóm sản phẩm Công tắc và bộ điều nhiệt

Tên sản phẩm Công tắc áp suất chênh áp

Số lượng đóng gói 9 cái / thùng

Các loại gas lạnh R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717

Thời gian nhả tiếp điểm [s] 0 "

Chức năng rest Auto

Tính khả dụng Các hệ thống công tắc

Loại RT260A

https://congnghieplanh.com/tu-khoa/cong-tac-ap-suat-chenh-ap/


Các loại gas đã được chứng
nhận

R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C


